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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
1/103 Đường Bế Văn Đàn, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

05/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KTS VIỆT NAM

3702967989

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KTS 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KTS VIETNAM INTERNATIONAL 
TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971172828
Email: nguyenhoangvu990@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225(Chính)

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Dịch vụ đóng gói 8292

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀNG VŨ

1/103 Đường Bế 
Văn Đàn, Phường 
Bình Nhâm, 
Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

C2418671

2 HOÀNG 
NHẬT KHOA

23 ĐƯỜNG SỐ 
01, Phường 11, 
Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0790830090
78
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3 LÊ THANH 
TÙNG

286/38/14 huỳnh 
tấn phát , kp 6, 
Thị Trấn Nhà Bè, 
Huyện Nhà Bè, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

211572792

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C2418671
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1/103 Đường Bế Văn Đàn, Phường Bình Nhâm, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1/103 Đường Bế Văn Đàn, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG VŨ Nam

01/06/1990 Kinh Việt Nam

27/10/2016 CUC QUAN LY XUAT NHAP CANH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Phó Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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